
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG

1 ĐÀO MINH HẢI 4C TIỂU HỌC ANH DŨNG

2 Nguyễn Vinh An 4A3 Tiểu học Đa phúc

3 Nguyễn Ngọc Hân 5A1 Tiểu Học Tân Tiến

4 Phạm Diệu Anh 5A4 Tiểu học Trần Hưng Đạo

5 Nguyễn Yến Vi 4A4 Tiểu học Tân tiến 

6 Nguyễn Minh Đức 4a2 Tiểu học Trần Hưng Đạo

7 Lê Nguyễn Bảo An 4A2 Tiểu học Nguyễn Trãi

8 Lưu Gia Bảo 4A5 Tiểu học Nguyễn Tri Phương

9 Phạm Bảo An 4A Tiểu học Hòa Nghĩa

10 Nguyễn Thành Ngọc Minh 5A6 Đinh Tiên Hoàng

11 Trương Nguyễn Minh Phúc 5A3 Tiểu học Nguyễn Tri Phương

12 Hoàng Đỗ Minh Thư 4A4 Lê Văn Tám

13 Đỗ Minh Quân lớp 4A2 Trường Tiều học Trần Hưng Đạo

14 Hoàng Quỳnh Chi 5A5 Trường Tiểu học Đa Phúc

15 Nguyễn Xuân Phúc 5A2 Tiểu học Nguyễn Trãi

16 NINH TRỌNG VINH 4A3 Tiểu học Lê Hồng Phong

17 Đồng Ngọc Khuê 5A1 Tiểu học Đa Phúc

18 Đỗ Gia Minh 4 Tiểu học Đa Phúc

19 Nguyễn Mai Khanh 4A5 Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương

20 NGUYỄN HÀ ANH 4A4 TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

21 Phạm Quốc Phú 4a5 Tiểu học Nguyễn Tri Phương

22 Nguyễn Duy Hiển 5a5 Tiểu học Nguyễn Tri Phương

23 Nguyễn khánh ngọc 5 nhật Tiểu học nguyễn tri phương

24 Tạ Minh Khôi 4a3 Nguyễn Tri Phương

25 Nguyễn Minh Hiếu 4A4 Tiểu học Tân Tiến

26 Nguyễn Ngọc Kim Chi 4A2 Tiểu học Trần Hưng Đạo

27 Hoàng Tùng Lâm 5A6 Tiểu học Tân Tiến

28 Đàm Thị Hương Chi 5a2 Tiểu học Nguyễn Trãi

29 Nguyễn Trọng Khôi 5A3 Nguyễn Tri Phương

30 Phạm Nguyễn Kiều Oanh 5A3 Tiểu học Nguyễn Trãi

31 Lê Nguyễn Tuệ Minh 5A4 Nguyễn Tri Phương

32 Ngô Thị Trâm Anh 4A6 Tiểu Học Trần Hưng Đạo

33 Đỗ Thị Minh Châu 5A2 Tiểu học Nguyễn Trãi

34 Nguyễn Minh Quyết 5A5 Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng

35 Phạm Lê Phương Anh 4a3 Tiểu học tân Tiến

36 Nguyễn Ngọc Nhi 5A1 Tiểu học Nguyễn Trãi

37 Nguyễn Ngọc Lan 5C Tiểu học Anh Dũng



38 Nguyễn Thành Huy 5A3 Tiểu học Tân Tiến

39 Phạm Thị Hà An 5 Nhật TH Nguyễn Tri Phương

40 Nguyễn Huyền Trang Anh 5A5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

41 Đoàn Hải Anh 4A Tiểu học An Tiến

42 Nguyễn Minh Châu 4A8 Tiểu học Võ Thị Sáu

43 Phạm Ngọc Phương Linh 5H3 Tiểu học Lê Hồng Phong

44 Nguyễn Quang Đức 5A2 Tiểu học Nguyễn Tri Phương 

45 Phan Khánh An 5B Tiểu học An Tiến

46 Nguyễn việt hoàng 5A2 Tiểu học nguyễn trãi

47 Đỗ Ngọc Linh Đan 5A3 Tiểu học Nguyễn Tri Phương

48 Vũ Anh Duy 4A Tiểu học An Tiến

49 Phạm Quang Minh 5B Tiểu học Anh Dũng

50 Đỗ Minh Quân 5C Tiểu học Anh Dũng



QUẬN SĐT

Dương Kinh 0982268968

Dương Kinh 0989637258

An Dương 0979581346

Lê Chân 0989568576

An dương 0373668744

Lê Chân 0916386988

Hồng Bàng 0902040992

Hồng Bàng 0852276886

Dương Kinh 0915636266

Hồng Bàng 0904259050

Hồng Bàng 0904451341

Lê Chân 0989201415

Lê Chân 0982779972

Dương Kinh 0967985570

Hồng Bàng 0985162929

Kiến An 0988316398

Dương Kinh 0356220976

Dương Kinh 0936526562

Hồng Bàng 0912372937

LÊ CHÂN 0904130068

Hồng Bàng 0972016682

Hồng Bàng 0858789888

Hồng bàng 0983233339

Hồng Bàng 0386377738

An Dương 0868072886

Lê Chân 0782020001

An Dương 0976200205

Hồng Bàng 0902095984

Hồng Bàng 0988335627

Hồng Bàng 0367949662

Hồng Bàng 0936301368

Lê Chân 0988860342

Hồng Bàng 0352921668

Hồng Bàng 0899282388

An Dương 0976298296

Hồng Bàng 0946026986

Dương Kinh 0976713995



An Dương 0353905954

Hồng Bàng 0948157919

Lê Chân 0936988196

An Lão 0382606367

Lê Chân 0968242999

Ngô Quyền 0904011332

Hồng Bàng 0973 255 668 

An Lão 0978843890

Hồng Bàng 0908516686

Hồng Bàng 0904472970

An Lão 0984361259

Dương Kinh 0369646558

Dương Kinh 0934338217


